
Stt Mã SV Ngày sinh Lớp
Điểm TB (hệ 4)

năm học 2018-2019

1 16A5021299 Trần Thị Thu Thúy 01-01-1998 LUATKT_K40C 3.62

2 16A5021291 Huỳnh Thị Kim Thoa 30-05-1998 LUATKT_K40C 3.57

3 16A5021279 Văn Đức Thanh Thảo 18-06-1998 LUATKT_K40C 3.53

4 16A5021313 Đinh Trần Tiến 02-03-1998 LUATKT_K40A 3.52

5 16A5021010 Hồ Thị Ngọc Ánh 19-07-1998 LUATKT_K40D 3.52

6 16A5021169 Nguyễn Thị Thiên Minh 19-05-1998 LUATKT_K40A 3.52

7 16A5021290 Phan Toàn Thịnh 12-10-1998 LUATKT_K40B 3.51

8 16A5021111 Phan Văn Hùng 25-09-1998 LUATKT_K40C 3.49

9 16A5021078 Hà Thị Hiền 10-11-1998 LUATKT_K40G 3.49

10 16A5021264 Trần Thị Thanh 08-10-1998 LUATKT_K40G 3.48

11 16A5021016 Nguyễn Thị Chanh 22-02-1998 LUATKT_K40D 3.48

12 16A5021138 Lê Thị Mỹ Lệ 17-08-1998 LUATKT_K40G 3.47

13 16A5021030 Bùi Thị Mỹ Diệu 15-10-1998 LUATKT_K40B 3.47

14 16A5021308 Nguyễn Thị Thu Thương 09-11-1998 LUATKT_K40B 3.46

15 16A5021341 Nguyễn Thị Cẩm Tú 05-07-1997 LUATKT_K40E 3.46

16 16A5021267 Đinh Phương Thảo 13-03-1998 LUATKT_K40C 3.46

17 16A5021178 Trần Việt Hoàn Mỹ 03-01-1998 LUATKT_K40D 3.45

18 16A5021314 Hoàng Thị Trang 15-07-1997 LUATKT_K40B 3.45

19 16A5021306 Hồ Thị Thương 26-02-1998 LUATKT_K40G 3.45

20 16A5021302 Phạm Thị Thủy 17-09-1998 LUATKT_K40B 3.45

21 16A5021127 Nguyễn Thị Thanh Lam 15-08-1998 LUATKT_K40A 3.45

22 16A5021250 Lê Thị Quỳnh 10-09-1998 LUATKT_K40D 3.44

23 16A5021319 Phùng Thị Thùy Trang 04-09-1998 LUATKT_K40G 3.44

24 16A5021120 Nguyễn Thị Thu Hường 25-08-1998 LUATKT_K40G 3.44

25 16A5021088 Hoàng Thị Hoa 28-01-1998 LUATKT_K40D 3.43

26 16A5021008 Trần Thị Ngọc Anh 22-10-1998 LUATKT_K40B 3.43

27 16A5021096 Lê Thị Huê 12-12-1998 LUATKT_K40G 3.43

28 16A5021003 Đặng Thị Kim Anh 06-02-1998 LUATKT_K40C 3.43

29 16A5021357 Phạm Thị Như Ý 29-01-1998 LUATKT_K40C 3.43

30 16A5021080 Võ Thị Thu Hiền 20-09-1998 LUATKT_K40B 3.42

31 16A5021144 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 07-05-1998 LUATKT_K40G 3.41

32 16A5021175 Phạm Hải Trà My 27-03-1998 LUATKT_K40A 3.41

33 16A5021223 Nguyễn Thị Hồng Nhung 27-05-1998 LUATKT_K40A 3.41

34 16A5021272 Nguyễn Thị Bích Thảo 17-02-1998 LUATKT_K40B 3.41

35 16A5021188 Đỗ Thị Quỳnh Ngà 30-09-1998 LUATKT_K40B 3.41

36 16A5021321 Phan Linh Trà 18-05-1998 LUATKT_K40C 3.41

37 16A5021086 Võ Đức Nhật Hiệp 11-10-1998 LUATKT_K40B 3.4

38 16A5021295 Nguyễn Thị Thuý 29-03-1998 LUATKT_K40A 3.4

39 16A5021259 Phan Thị Thanh Tài 01-01-1998 LUATKT_K40A 3.39

40 16A5021216 Đặng Hữu Nho 28-03-1997 LUATKT_K40G 3.38

41 16A5021241 Nguyễn Thị Phương 05-02-1998 LUATKT_K40A 3.37

42 16A5021348 Nguyễn Thị Ái Vân 25-10-1997 LUATKT_K40G 3.37
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43 16A5021163 Trần Thị Mai 02-12-1998 LUATKT_K40A 3.36

44 16A5021149 Trịnh Thị Hồng Lĩnh 22-05-1998 LUATKT_K40E 3.36

45 16A5021238 Hoàng Vũ Nam Phương 13-10-1998 LUATKT_K40D 3.36

46 16A5021317 Nguyễn Thị Phương Trang 05-12-1998 LUATKT_K40E 3.36

47 16A5021106 Nguyễn Thị Thu Huyền 23-06-1996 LUATKT_K40D 3.35

48 16A5021108 Trần Chế Thị Lệ Huyền 07-07-1998 LUATKT_K40G 3.35

49 16A5021043 Lê Phương Duyên 22-12-1998 LUATKT_K40A 3.35

50 16A5021235 Lương Thị Hồng Phúc 09-07-1998 LUATKT_K40A 3.35

51 16A5021284 Nguyễn Thị Thắm 24-01-1998 LUATKT_K40B 3.35

52 16A5021024 Hoàng Thị Cúc 28-01-1998 LUATKT_K40G 3.34

53 16A5021034 Mai Thị Dung 19-03-1998 LUATKT_K40D 3.34

54 16A5021271 Nguyễn Phương Thảo 17-02-1998 LUATKT_K40A 3.33

55 16A5021036 Nguyễn Thị Mỹ Dung 04-02-1996 LUATKT_K40G 3.33

56 16A5021157 Phạm Thị Ly 22-11-1997 LUATKT_K40A 3.33

57 16A5021316 Nguyễn Thị Huyền Trang 03-11-1998 LUATKT_K40D 3.33

58 16A5021186 Phan Thị Nga 20-12-1998 LUATKT_K40G 3.33

59 16A5021115 Hoàng Thị Diệu Hương 11-08-1997 LUATKT_K40C 3.33

60 16A5021006 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 19-06-1998 LUATKT_K40A 3.32

61 16A5021187 Phan Thị Thanh Nga 02-01-1998 LUATKT_K40A 3.32

62 16A5021158 Nguyễn Thị Thiên Lý 09-12-1996 LUATKT_K40B 3.32

63 16A5021038 Trần Thị Mỹ Dung 09-11-1998 LUATKT_K40B 3.32

64 16A5021121 Nguyễn Văn Khang 04-05-1998 LUATKT_K40B 3.32

65 16A5021256 Lê Phan Hồng Sơn 18-03-1998 LUATKT_K40D 3.31

66 16A5021297 Lê Thị Minh Thúy 01-02-1998 LUATKT_K40C 3.31

67 16A5021207 Châu Văn Nhân 21-09-1997 LUATKT_K40C 3.31

68 16A5021315 Lê Thị Trang 10-08-1998 LUATKT_K40C 3.3

69 16A5021076 Trần Thị Thúy Hằng 30-03-1998 LUATKT_K40D 3.3

70 16A5021203 Trần Thị Nguyệt 01-04-1998 LUATKT_K40G 3.3

71 16A5021130 Trần Thị Lành 10-06-1998 LUATKT_K40D 3.29

72 16A5021221 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30-12-1998 LUATKT_K40E 3.29

73 16A5021334 Phan Thanh Tuấn 18-12-1998 LUATKT_K40D 3.29

74 16A5021097 Mai Thị Huệ 20-07-1997 LUATKT_K40A 3.29

75 16A5021255 Lương Thị Sang 15-06-1997 LUATKT_K40C 3.28

76 16A5021103 Đặng Cẩm Huyền 02-05-1998 LUATKT_K40A 3.28

77 16A5021059 Phạm Thị Hương Giang 14-02-1997 LUATKT_K40E 3.27

78 16A5021068 Nguyễn Thị Hạnh 18-04-1998 LUATKT_K40B 3.27

79 16A5021026 Hoàng Hữu Cường 22-08-1997 LUATKT_K40B 3.27

80 16A5021193 Tưởng Thị Ngân 23-10-1998 LUATKT_K40A 3.26

81 16A5021151 Nguyễn Thị Mai Loan 19-05-1997 LUATKT_K40A 3.26

82 16A5021005 Lương Thị Tú Anh 20-10-1998 LUATKT_K40E 3.26

83 16A5021090 Phạm Thanh Hoa 25-05-1998 LUATKT_K40A 3.26

84 16A5021066 Nông Thu Hà 18-03-1997 LUATKT_K40G 3.26

85 16A5021007 Trần Quang Anh 17-08-1996 LUATKT_K40A 3.26

86 16A5021050 Phan Thế Đô 12-03-1998 LUATKT_K40B 3.25

87 16A5021055 Mai Thị Én 15-02-1998 LUATKT_K40A 3.25

88 16A5021117 Nguyễn Quỳnh Hương 21-11-1998 LUATKT_K40C 3.25

89 16A5021042 Huỳnh Thị Kim Duyên 26-09-1997 LUATKT_K40G 3.24



90 16A5021298 Nguyễn Thị Thúy 20-04-1997 LUATKT_K40D 3.24

91 16A5021023 Tô Thị Thành Công 05-08-1998 LUATKT_K40E 3.24

92 16A5021204 Bạch Thị Phong Nha 15-07-1998 LUATKT_K40G 3.24

93 16A5021183 Lê Thị Mỹ Nga 08-10-1998 LUATKT_K40C 3.24

94 16A5021318 Phạm Thị Thùy Trang 15-03-1996 LUATKT_K40G 3.23

95 16A5021312 Võ Thị Thanh Tiền 10-08-1997 LUATKT_K40G 3.22

96 16A5021118 Nguyễn Thị Lan Hương 20-10-1998 LUATKT_K40D 3.22

97 16A5021228 Nguyễn Thị Oanh 30-07-1998 LUATKT_K40G 3.21

98 16A5021273 Phạm Thị Thảo 19-10-1998 LUATKT_K40C 3.21

99 16A5021354 Nguyễn Thị Ánh Xuân 04-02-1998 LUATKT_K40G 3.21

100 16A5021277 Trần Thị Phương Thảo 03-11-1996 LUATKT_K40A 3.21

101 16A5021301 Nguyễn Thị Thủy 09-01-1997 LUATKT_K40A 3.21

102 16A5021211 Huỳnh Thị Uyển Nhi 28-09-1998 LUATKT_K40A 3.21

103 16A5021345 Phạm Lê Thu Uyên 28-08-1998 LUATKT_K40C 3.2

104 16A5021109 Trần Thị Huyền 04-05-1998 LUATKT_K40A 3.2

105 16A5021242 Nguyễn Thị Phương 23-08-1998 LUATKT_K40B 3.2

106 16A5021167 Lê Thị Thùy Min 10-03-1998 LUATKT_K40E 3.2

* Danh sách này có 106 sinh viên.


